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KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT NĂM 2008 CỦA CÁC TỔ CHỨC THEO CHỈ THỊ 31/2007/CT-TTG  NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	Kính gửi: 
	- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Căn cứ Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kế hoạch thực hiện kiểm kê diện tích đất năm 2008 của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg trên phạm vi cả nước như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức) nhằm xác định rõ diện tích đất mà các tổ chức đang quản lý, sử dụng; diện tích lấn chiếm, diện tích bị lấn chiếm; diện tích sử dụng sai mục đích; diện tích đất chuyển nhượng, cho thuê trái phép; diện tích đất chưa đưa vào sử dụng làm cơ sở để đánh giá đúng thực trạng tình hình và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả đối với quỹ đất đã giao cho các tổ chức sử dụng.

Kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu  đất đai của các tổ chức trên từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh và cả nước để từng bước hoàn thiện và đưa công tác quản lý, sử dụng quỹ đất của các tổ chức ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Số liệu về diện tích tính theo loại đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng phải được đối chiếu giữa hồ sơ giao đất, cho thuê đất, hồ sơ địa chính, các số liệu kiểm kê đất đã thực hiện trước đây và hiện trạng sử dụng đất trên thực tế, được thể hiện trên bảng, biểu; trên bản đồ địa chính hoặc trên bản trích đo địa chính chỉ thể hiện ranh giới sử dụng đất của từng tổ chức. 

Kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được thể hiện trên bảng số liệu và trên bản trích lục, trích đo hoặc trên sơ đồ sử dụng đất chung (đối với trường hợp khu đất nằm trên địa bàn của nhiều đơn vị hành chính) của các tổ chức trên địa bàn địa phương theo quy định thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Phạm vi, đối tượng và nội dung kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức

2.1. Phạm vi kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức

Kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được tiến hành đồng thời trên phạm vi cả nước, theo từng đơn vị hành chính các cấp, trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản thực hiện kiểm kê quỹ đất của các tổ chức.

Số liệu kiểm kê quỹ đất của các tổ chức trên địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh, cả nước được tổng hợp từ số liệu kiểm kê quỹ đất của các tổ chức  của các đơn vị hành chính trực thuộc; số liệu kiểm kê quỹ đất của các tổ chức của cả nước được tổng hợp từ số liệu kiểm kê quỹ đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.2. Đối tượng và nội dung kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức

2.2.1. Đối tượng kiểm kê quỹ đất:

Kiểm kê các loại đất do các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức sự nghiệp công, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị Công an; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (gồm: cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận, cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên Chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên Chính phủ); tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam (sau đây gọi chung là các tổ chức) đang quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê. 

Đối với đất của các tổ chức được Nhà nước giao quản lý và đất do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo đang quản lý, sử dụng chưa kiểm kê trong đợt này.

Riêng đất do các Ban Quản lý rừng và các Công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng mà có nguồn gốc đất của các nông, lâm trường quốc doanh thực hiện theo quy định tại các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 tháng 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2006 và Công văn số 3100/VPCP-NN ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Đối với loại đất này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, nông nghiệp thuộc các Bộ, các Tổng Công ty 90, 91 đang sử dụng, quản lý đất lâm nghiệp, nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thống kê cụ thể, chi tiết đất lâm nghiệp, nông nghiệp đang quản lý, sử dụng theo tiêu chí, biểu mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất của các tổ chức của tỉnh nơi có đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2008 để tổng hợp kèm theo báo cáo của địa phương. 

Đối với đất an ninh, quốc phòng: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới (nếu thấy cần thiết), xác định tổng diện tích đất, rà soát lại số liệu kiểm kê chi tiết các loại đất trong phạm vi quản lý, sử dụng mà các đơn vị đã thực hiện trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2005. Trường hợp trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2005 nếu còn diện tích đất nào chưa được kiểm kê hoặc các điểm đất quốc phòng, an ninh mới phát sinh thì phải lập phương án chi tiết bổ sung. Trường hợp các vị trí sử dụng đất có tranh chấp phải rà soát lại ranh giới, cắm mốc ranh giới, xác định tổng diện tích đất đang tranh chấp. Đối với hai loại đất này, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sở Công an, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố thống kê cụ thể, chi tiết đất sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng đang quản lý, sử dụng theo tiêu chí, biểu mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất của các tổ chức của tỉnh nơi có đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2008 để tổng hợp kèm theo báo cáo của địa phương.

2.2.2. Nội dung kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức:

- Khu đất của tổ chức đang quản lý, sử dụng trong văn bản này được hiểu là một thửa đất, một khu đất độc lập hoặc nhiều thửa đất liền kề nhau mà Nhà nước cho một tổ chức được thuê hoặc được giao đất. Một tổ chức có thể sử dụng một hoặc nhiều khu đất. Mỗi khu đất đều phải được kiểm kê theo quy định tại Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg.

- Kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo mục đích sử dụng: Kiểm kê theo chỉ tiêu các loại đất đã được qui định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Kiểm kê diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất lấn, chiếm; diện tích đất bị lấn, bị chiếm; diện tích đang tranh chấp; diện tích đất chuyển nhượng, cho thuê trái phép; diện tích đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; diện tích đất chưa sử dụng; diện tích đất sử dụng sai mục đích. 

- Lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức có trong đơn vị hành chính cấp xã (trường hợp trích đo khu đất chỉ thực hiện đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính, hoặc trước đây chưa lập bản trích đo địa chính, hoặc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có bản trích đo địa chính hay bản đồ địa chính kèm theo). Trường hợp tổ chức có một vị trí nhưng thuộc địa bàn nhiều đơn vị hành chính ngoài bản trích lục (hoặc trích đo địa chính) cho riêng phần diện tích thuộc đơn vị hành chính của mình phải có sơ đồ chung cho vị trí khu đất kèm theo. 

- Hiện trạng diện tích tính theo loại đất của các tổ chức phải được đối chiếu giữa hồ sơ giao đất, cho thuê đất, hồ sơ địa chính, các số liệu kiểm kê đất đã có trước đây và hiện trạng sử dụng đất trên thực tế, được thể hiện trên bảng số liệu và trên bản đồ địa chính hoặc trên bản trích đo địa chính theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức: Tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu kiểm kê quỹ đất, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp, các thông tin khác có liên quan đến số liệu; phân tích sự khác nhau giữa số liệu trong hồ sơ địa chính và số liệu thu thập trên thực địa; nguồn tài liệu và phương pháp lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất. Phần thuyết minh kết quả kiểm kê quỹ đất, gồm: đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất từ khi có quyết định giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất (kể từ khi nhận bàn giao đất ở thực địa) đến thời điểm kiểm kê (ngày 01 tháng 4 năm 2008); thuyết minh tình hình tranh chấp; tình hình bị lấn, chiếm; tình hình lấn, chiếm đất; tình hình sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang quản lý, sử dụng đất.

3. Thời điểm kiểm kê quỹ đất năm 2008 và thời điểm hoàn thành kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức
3.1. Thời điểm kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức
Thời điểm kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước là ngày 01 tháng 4 năm 2008.
3.2. Thời điểm hoàn thành và nộp kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức
a) Cấp xã: trước ngày 31 tháng 8 năm 2008;
b) Cấp huyện: trước ngày 30 tháng 9 năm 2008;
c) Cấp tỉnh: trước ngày 31 tháng 10 năm 2008;
d) Cả nước: trước ngày 30 tháng 11 năm 2008.
4. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê đất năm 2008 của các tổ chức
Kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được lập thành Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức cho từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, cả nước. Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức gồm:
4.1. Tờ kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất của tổ chức (theo mẫu kèm theo văn bản này) ở dạng giấy và dạng số (nếu có).

4.2. Biểu tổng hợp, kiểm kê diện tích đất năm 2008 của các tổ chức

a) Biểu 01a-KKTC: Tổng hợp tình hình sử dụng đất của các tổ chức; 

b) Biểu 01b-KKTC: Tổng hợp tình hình sử dụng đất của các tổ chức theo mục đích sử dụng;

c) Biểu 02a- KKTC: Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị cơ quan nhà nước;

d) Biểu 02b-KKTC: Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Biểu 02c-KKTC: Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế;

e) Biểu 03a-KKTC: Tổng hợp hình thức sử dụng đất của các tổ chức theo đơn vị hành chính;

g) Biểu 03b-KKTC: Tổng hợp tình hình sử dụng đất của các tổ chức theo đơn vị hành chính;

h) Biểu 04-KKTC: Tổng hợp tình hình sử dụng đất của các tổ chức theo mục đích sử dụng đất;

i) Biểu 05-KKTC: Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức;

k) Biểu 06a-KKTC: Thống kê tình hình sử dụng quỹ đất của các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh;

l) Biểu 06b-KKTC: Tổng hợp tình hình sử dụng quỹ đất của các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh theo mục đích sử dụng đất;

m) Biểu 07a-KKTC: Thống kê tình hình sử dụng quỹ đất của các tổ chức an ninh, quốc phòng;

n) Biểu 07b-KKTC: Tổng hợp tình hình sử dụng quỹ đất của các tổ chức an ninh, quốc phòng theo mục đích sử dụng đất.

Các biểu kiểm kê, tổng hợp quỹ đất năm 2008 của các tổ chức (xem mẫu kèm theo văn bản này) được thể hiện ở dạng giấy và dạng số.

4.3. Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất của tổ chức đang quản lý, sử dụng 
Mỗi khu đất của mỗi tổ chức đang quản lý, sử dụng đều phải có bản trích lục hoặc trích đo địa chính kèm theo ở dạng giấy và dạng số.

4.4. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của tổ chức

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức phải thể hiện được các nội dung theo yêu cầu ở điểm 2.2.2 văn bản này.

5. Giao nộp và công bố kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức

5.1. Giao nộp kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức

a) Cấp xã: Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức gồm:

- Tờ kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng từng khu đất của từng tổ chức có trên địa bàn xã.

- Các bản trích lục, trích đo từng khu đất của từng tổ chức có trên địa bàn xã.

- Biểu 01a-KKTC, biểu 01b-KKTC.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn xã.

Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được lập thành hai (02) bộ dạng giấy và dạng số (nếu có); 01 bộ lưu, 01 bộ gửi lên cấp huyện.

b) Cấp huyện: Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức gồm:

- Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các xã trực thuộc ở dạng số trừ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn xã. Trường hợp biểu 01a-KKTC, biểu 01b-KKTC ở dạng giấy thì cấp huyện phải nhập số liệu vào máy tính để có dữ liệu ở dạng số.

- Các biểu 02a-KKTC, 02b-KKTC, 02c-KKTC, 03a-KKTC, 03b-KKTC, 04-KKTC, 05-KKTC: dạng giấy và số. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện.

Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được lập thành hai (02) bộ dạng giấy và dạng số; 01 bộ lưu, 01 bộ gửi lên cấp tỉnh.

c) Cấp tỉnh: Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức gồm:

- Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức của các huyện trực thuộc (các biểu chỉ ở dạng số) trừ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện. 

- Các biểu 02a-KKTC, 02b-KKTC, 02c-KKTC, 03a-KKTC, 03b-KKTC 04-KKTC, 05-KKTC, 06a-KKTC, 06b-KKTC, 07a-KKTC, 07b-KKTC: dạng giấy và số. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được lập thành hai (02) bộ; 01 bộ lưu, 01 bộ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (bộ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 01 bộ số liệu kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức các cấp xã, huyện, tỉnh ở dạng số; bản trích lục, trích đo ở dạng số; các biểu kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức cấp  tỉnh ở dạng giấy và số; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh ở dạng giấy và số).

d) Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức của cấp tỉnh.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Biểu 02a-KKTC, 02b-KKTC, 02c-KKTC, 03a-KKTC, 03b-KKTC, 04-KKTC, 05-KKTC, 06a-KKTC, 06b-KKTC, 07a-KKTC, 07b-KKTC: dạng giấy và số. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức.

Hồ sơ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức của cả nước được lập thành mười (10) bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lưu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ) Thời hạn giao nộp kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức:

Theo thời điểm quy định hoàn thành kiểm kê quỹ đất của các tổ chức tại khoản 3.2 mục 3 văn bản này.

5.2. Công bố kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức

Số liệu kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ được công bố theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp kết quả kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo yêu cầu của các Bộ, Ngành, địa phương và tổ chức quản lý, sử dụng đất.

6. Kinh phí kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức
Kinh phí thực hiện kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức và lập trích lục, trích đo khu đất được sử dụng từ nguồn ngân sách của Trung ương và địa phương để chi cho các công việc:

- Xây dựng các văn bản, lập kế hoạch kiểm kê, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê, tập huấn nghiệp vụ;

- Vật tư, trang thiết bị chuyên dùng, văn phòng phẩm phục vụ kiểm kê các cấp, cả nước;

- Chương trình (phần mềm) tổng hợp số liệu kiểm kê quỹ đất của các tổ chức;

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương (từ tỉnh đến xã), các đơn vị thuộc Bộ;

- Điều tra, khảo sát thực địa, chỉnh lý bản đồ, sổ sách, tài liệu ở cấp xã;

- Kiểm tra, xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu kiểm kê (theo các cấp hành chính) huyện, tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Trích lục, trích đo khu đất; bổ sung, chỉnh lý bản trích lục (nếu có) của các tổ chức đang quản lý, sử dụng;

- Hội nghị tổng kết, công bố số liệu kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức (Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Biên tập, in và phát hành kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức ở từng tỉnh, thành phố và cả nước;

Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành và Dự án kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức được Thủ tướng Chính phủ duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, cân đối và bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức ở địa phương mình, báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường những vấn đề phát sinh để có biện pháp giải quyết kịp thời. Trường hợp các địa phương có khó khăn về nguồn ngân sách, địa phương cần có báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kinh phí hỗ trợ.

Kinh phí kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, đất có nguồn gốc đất của các nông, lâm trường quốc doanh theo Dự án hoặc Phương án của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không tính trong Dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

7. Tổ chức thực hiện

Theo quy định tại Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các ngành có liên quan, người đứng đầu các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ tổ chức việc kiểm kê quỹ đất năm 2008 của từng tổ chức trên phạm vi cả nước ở trên địa bàn hành chính các cấp.

7.1. Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các địa phương trong cả nước triển khai công tác kiểm kê quỹ đất của các tổ chức và thực hiện các công việc kiểm kê quỹ đất theo đúng mục đích, nội dung, phương pháp, thời gian và yêu cầu báo cáo đã được quy định trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổng hợp chung quỹ đất nông, lâm nghiệp, đất an ninh, đất quốc phòng theo yêu cầu tại Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 10 năm 2008 để tổng hợp kèm theo báo cáo chung của cả nước.

Các Bộ, Ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

7.2. Địa phương 

Cấp tỉnh: Lập Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất của các tổ chức cấp tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án (theo Đề cương kèm theo văn bản này), kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đạt kết quả theo đúng tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cung cấp các bản trích lục địa chính khu đất của các tổ chức (ở dạng giấy và dạng số) theo yêu cầu cụ thể của các xã, của các tổ chức, các đơn vị sử dụng đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn địa phương và chịu trách nhiệm tổ chức trích đo địa chính khu đất nếu khu đất của tổ chức chưa có bản đồ địa chính hoặc chưa có bản trích đo địa chính, tổ chức đo đạc bổ sung bản trích lục địa chính (nếu cần) và chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kết quả trích đo địa chính khu đất nếu các tổ chức hoặc các xã đã hợp đồng với các tư vấn khác thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính xã thực hiện nhiệm vụ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức trên địa bàn địa phương.

Cấp huyện: 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các ngành trong huyện tổ chức triển khai việc kiểm kê quỹ đất của các tổ chức  đạt kết quả theo đúng phương án, kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, chỉ đạo cán bộ địa chính cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức trên địa bàn địa phương.

Cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện kiểm kê quỹ đất của các tổ chức trên địa bàn xã. Mỗi xã thành lập một tổ chuyên môn để thực hiện điều tra, khảo sát, phát tờ khai, nhận tờ khai, thu thập, chỉnh lý tài liệu, số liệu phục vụ cho kiểm kê quỹ đất của các tổ chức và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác trích lục, đo đạc bổ sung bản trích lục hoặc trích đo khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức.

Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất của các tổ chức cấp tỉnh cử cán bộ phụ trách, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới, Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ chuyên môn giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7.3. Các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất

Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm rà soát, kê khai đầy đủ, đúng hiện trạng đất đang quản lý, sử dụng của tổ chức mình; hệ thống lại toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc được giao, được thuê đất; phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê để thực hiện kiểm kê đất của tổ chức mình.

Tờ kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất được lập theo mẫu kèm theo văn bản này và làm thành 02 bản; 01 bản lưu, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân xã nơi có đất đúng quy định về thông tin và thời gian. 

7.4. Tập huấn nghiệp vụ

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ được tiến hành ở 2 cấp:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã và hướng dẫn các tổ chức lập bản kê khai (nếu có yêu cầu).

Nội dung tập huấn: 

Phổ biến chủ trương, mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức đang quản lý, sử dụng; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tài liệu tập huấn gồm:

- Chỉ thị 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

- Kế hoạch kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức.

- Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức. 

- Hướng dẫn lập dự toán kinh phí phục vụ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm kê quỹ đất của các tổ chức.

8. Kế hoạch tiến hành

8.1. Công tác chuẩn bị

a) Từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2007 đã thực hiện:

- Xây dựng dự thảo Chỉ thị và Tờ trình về việc kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Dự án kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức.

- Xây dựng biểu mẫu kiểm kê; chuẩn bị xây dựng phần mềm kiểm kê quỹ đất của tổ chức.

- Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức.

b) Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2008:

- Trình Thủ tướng Chính phủ Dự án kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức; xây dựng phần mềm kiểm kê quỹ đất của tổ chức.

- Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch, dự toán kinh phí phục vụ kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức.

- Các tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức trên địa bàn địa phương mình.

- Chuẩn bị các tài liệu, biểu mẫu phục vụ kiểm kê quỹ đất của các tổ chức.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

- Chuẩn bị vật tư kỹ thuật, thiết bị.

8.2. Tổ chức thực hiện kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức 

a) Tổ chức thực hiện:

- Từ 01 tháng 4 năm 2008 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008: Tiến hành kiểm kê quỹ đất của các tổ chức tại xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước. Cấp xã hoàn chỉnh số liệu, lập hồ sơ kiểm kê quỹ đất của các tổ chức, báo cáo cấp huyện trước ngày 31 tháng 8 năm 2008. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính khu đất của từng tổ chức, tổ chức đo đạc, chỉnh lý bản trích lục khu đất (nếu cần), hoặc tổ chức việc trích đo địa chính khu đất của từng tổ chức.

- Ngay sau khi nhận được báo cáo của cấp xã, cấp huyện tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu cấp xã, lập hồ sơ kiểm kê quỹ đất của các tổ chức cấp huyện và báo cáo cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

- Ngay sau khi nhận được báo cáo của cấp huyện, cấp tỉnh tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu cấp huyện, lập hồ sơ kiểm kê quỹ đất của các tổ chức cấp tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 10 năm 2008.

- Ngay sau khi nhận được báo cáo của cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu cấp tỉnh, lập hồ sơ kiểm kê quỹ đất của các tổ chức của cả nước trước ngày 30 tháng 11 năm 2008 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ kế hoạch hướng dẫn trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức trên địa bàn địa phương theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Vụ KHTC, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Trung tâm ĐTQHĐĐ, Trung tâm TT, Cục ĐĐBĐ; 
- Lưu VT, Vụ ĐKTKĐĐ.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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		 (Đơn vị tính diện tích: m2)
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		Tên tổ chức

		Tổng số khu đất sử dụng 

		Tổng số diện tích sử dụng 

		Hình thức giao sử dụng đất

		Tình hình sử dụng đất 

		 

		Cấp giấy chứng nhận QSDĐ



		

		

		

		

		Giao đất

		Công nhận quyền sử dụng đất

		Thuê đất

		Nhận chuyển nhượng QSDĐ tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

		Hình thức khác

		Diện tích sử dụng đúng mục đích

		Diện tích cho thuê trái pháp luật

		Diện tích cho mượn

		Chuyển nhượng trái pháp luật

		Diện tích bị lấn, chiếm

		Diện tích đang tranh chấp

		Diện tích sử dụng vào mục đích khác

		Diện tích đất ch​a sử dụng
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		Diện tích xây dựng đầu tư chậm 
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		Biểu 02b-KKTC

		KIỂM KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
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		Tổng số khu đất sử dụng 
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		Nhận chuyển nh​ợng QSDĐ tiền đã trả có nguồn gốc từ NSNN

		Hình thức khác

		Diện tích sử dụng đúng mục đích

		Diện tích cho thuê trái pháp luật

		Diện tích cho mượn

		Chuyển nhượng trái pháp luật

		Diện tích bị lấn, chiếm

		Diện tích đang tranh chấp

		Diện tích sử dụng vào mục đích khác

		Diện tích đất chưa sử dụng
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		Biểu 02c-KKTC
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		Công nhận quyền sử dụng đất
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		Ngày          tháng          năm    





		 

		Người lập biểu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan lập biểu 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan tài nguyên và môi trường



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





		Biểu 03a-KKTC

		TỔNG HỢP HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH



		  Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Tỉnh: …………………………



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Huyện: ………………………



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Đơn vị tính diện tích: ha)

		 

		 



		STT

		Đơn vị hành chính trong từng loại hình tổ chức

		Tổng số tổ chức

		Tổng diện tích  

		Tæng số khu đất sử dụng

		Hình thức sử dụng đất

		Tình hình cấp GCNQSDĐ 



		

		

		

		

		

		Giao đất 

		Thuê đất 

		Công nhận quyền sử dụng đất

		Hình thức sử dụng khác

		Số tổ chức được cấp GCNQSD§ 

		Số lượng giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp

		Diện tích đã cấp GCN QSDĐ



		

		

		

		

		

		Giao đất không thu tiền

		 Giao đất có thu tiền

		Thuê đất trả tiền một lần

		Thuê đất trả tiền hàng năm

		Công nhận QSDĐ không thu tiền

		Công nhận QSDĐ có  thu tiền

		Số tổ chức

		Diện tích

		

		

		



		

		

		

		

		

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)
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		Tổng số
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		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 



		 

		Người lập biểu

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan lập biểu

		 

		 

		 

		Cơ quan tài nguyên và môi trường

		 



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 





		Biểu 03b-KKTC

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

		 



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Tỉnh: …………………………



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Huyện: ………………………



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Đơn vị tính diện tích: ha)

		 

		 

		 



		STT

		Đơn vị hành chính trong từng loại hình tổ chức

		Tổng số tổ chức

		Tổng diện tích 

		Tổng số khu đất sử dụng

		Tình hình sử dụng đất



		

		

		

		

		

		Diện tích sử dụng đúng mục đích

		Diện tích cho thuê trái phép

		Diện tích cho mượn

		Diện tích chuyển nhượng trái phép

		Diện tích đất bị lấn, chiếm

		Tranh chấp

		Diện tích sử dụng vào các mục đích khác

		 Diện tích đất chưa sử dụng

		DT đất lấn chiếm



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số 

		DT làm nhà ở

		DT đất SXKD phi NN

		Tổng số

		DT đã đưa vào SD nhưng còn để hoang hoá

		DT đất đầu tư, xây dựng chậm

		



		

		

		

		

		

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích

		Số tổ chức

		Diện tích



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(23)

		(24)

		(25)

		(26)

		(27)

		(28)

		(29)

		(30)

		(31)

		(32)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số
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		Ngày          tháng          năm    



		 

		Người lập biểu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan lập biểu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan tài nguyên và môi trường



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





		Biểu 04-KKTC

		 

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC THEO                         MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		Tỉnh: …………………………



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Huyện: ……………………



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính diện tích: ha

		 



		STT

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		Mã

		Diện tích theo mục đích sử dụng đất

		 

		 



		

		

		

		

		UBND cấp xã (UBS)

		Cơ quan nhà nước (TC1)

		Tổ chức chính trị (TC2)

		Tổ chức xã hội (TC3)

		Tổ chức chính trị - xã hội (TC4)

		Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp (TC5)

		Tổ chức sự nghiệp công (TC6)

		Tổ chức kinh tế (TKT)

		Tổ chức ngoại giao (TNG)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		 



		 

		Tổng diện tích tự nhiên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		nnp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		sxn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		lnp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		nts

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		lmu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		nkh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp 

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng 

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		   Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		cts

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		   Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		   Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

		csk

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		2.2.5

		   Đất có mục đích công cộng

		ccc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		ntd

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

		smn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		pnk

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		csd

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đất có mặt nước ven biển  

		mvb

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 



		Người lập biểu

		 

		 

		 

		Cơ quan tài nguyên và môi trường



		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





		Biểu 05-KKTC

		 

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC

		 

		 

		 



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Tỉnh: …………………………

		 



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		Huyện: ………………………

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính diện tích: ha



		STT

		Loại đất

		Tổng số tổ chức

		Tổng diện tích quản lý, sử dụng

		Tổng số khu đất quản lý, sử dụng

		Số lượng giấy chứng nhận QSDĐ đ· cấp 

		Diện tÝch ®· cấp giấy chứng nhận QSDĐ

		 



		

		

		

		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		Số tổ chức được cấp GCN

		Số lượng GCN đã cấp

		Diện tích (ha)

		% so với diện tích đã cấp GCN

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		 



		I

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 Đất lâm nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 Đất nuôi trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		 Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		 Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 Đất ở 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: - Đất trụ sở CQ, công trình SN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Đất quốc phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Đất an ninh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Đất sản xuất, kinh doanh PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		 Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ngày          tháng          năm    

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 



		Người lập biểu

		 

		Cơ quan lập biểu

		 

		Cơ quan tài nguyên và môi trường

		 



		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 





		Biểu 06a-KKTC

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ NGUỒN GỐC ĐẤT NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

		 

		 



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		   Tỉnh: …………………………

		 

		 

		 



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Đơn vị tính diện tích: ha)

		 

		

		

		



		STT

		Tên tổ chức

		Tổng số khu đất sử dụng 

		Tổng số diện tích sử dụng 

		Hình thức giao sử dụng đất

		Tình hình sử dụng đất 

		 

		 

		



		

		

		

		

		Giao đất

		Công nhận quyền sử dụng đất

		Thuê đất

		Nhận chuyển nhượng QSDĐ tiền đã trả có nguồn gốc từ NSNN

		Hình thức khác

		Diện tích sử dụng đúng mục đích

		Diện tích cho thuê trái pháp luật

		Diện tích cho m​ợn

		Chuyển nh​ợng tráI pháp luật

		Diện tích bị lấn, chiếm

		Diện tích đang tranh chấp

		Diện tích sử dụng vào mục đích khác

		Diện tích đất ch​a sử dụng

		Diện tích lấn, chiếm

		 

		

		



		

		

		

		

		Giao không thu tiền

		Giao có thu tiền

		Công nhận QSDĐ không thu tiền

		Công nhận QSDĐ có thu tiền

		Thuê đất trả tiền một lần

		Thuê đất trả tiền hàng năm

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Diện tích làm nhà ở

		Diện tích đất SXKD

		

		DT đã đưa vào SD nhưng còn để hoang

		Diện tích xây dựng đầu tư chậm 

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)
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		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 



		 

		Người lập biểu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan lập biểu

		 

		 

		 

		Cơ quan Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

		 

		 

		 



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 

		 





		Biểu 06b-KKTC

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ NGUỒN GỐC ĐẤT NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

		 

		 



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		Tỉnh: …………………………



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Đơn vị tính diện tích: ha)

		 

		 

		 



		STT

		Tên Tổ chức quản lý, sử dụng đất

		Địa chỉ khu đất

		Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng

		Đất nông nghiệp

		Đất phi nông nghiệp

		Đất chưa sử dụng

		Đất có mặt nước ven biển

		Cấp giấy chứng nhận QSDĐ

		 



		

		

		

		

		Tổng số 

		Đất sản xuất nông nghiệp

		Đất lâm nghiệp

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		Đất làm muối

		Đất nông nghiệp khác

		Tổng số 

		Đất ở

		Đất chuyên dùng

		Đất nghĩa trang nghĩa địa

		Sông suối và mặt nước chuyên dùng

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		Số lượng giấy chứng nhận QSDĐ

		Diện tích cấp giấy chứng nhận QSDĐ

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

		Đất SXKD phi NN

		đất công cộng

		

		

		

		

		

		

		

		 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		

		 

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 



		 

		Người lập biểu

		 

		 

		 

		Cơ quan lập biểu

		

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

		 



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 





		Biểu 07a-KKTC

		 

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH  



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Tỉnh: …………………………



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Đơn vị tính diện tích: ha)



		STT

		Tên tổ chức

		Mã tổ chức

		Địa chỉ khu đất

		Tổng số diện tích sử dụng 

		Hình thức giao sử dụng đất

		Tình hình sử dụng đất 

		 



		

		

		

		

		

		Giao đất

		Công nhận quyền sử dụng đất

		Thuê đất

		Nhận chuyển nhượng QSDĐ tiền đã trả có nguồn gốc từ NSNN

		Hình thức khác

		Diện tích sử dụng đúng mục đích

		Diện tích cho thuê trái pháp luật

		Diện tích cho mượn

		Chuyển nhượng tráI pháp luật

		Diện tích bị lấn, chiếm

		Diện tích đang tranh chấp

		Diện tích sử dụng vào mục đích khác

		Diện tích đất chưa sử dụng

		Diện tích lấn, chiếm



		

		

		

		

		

		Giao không thu tiền

		Giao có thu tiền

		Công nhận QSDĐ không thu tiền

		Công nhận QSDĐ có thu tiền

		Thuê đất trả tiền một lần

		Thuê đất trả tiền hàng năm

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Diện tích làm nhà ở

		Diện tích đất SXKD

		

		DT đã đưa vào SD nhưng còn để hoang

		Diện tích xây dựng đầu tư chậm 
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		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 



		 

		Người lập biểu

		 

		 

		 

		Ngày          tháng          năm    

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan ……

		 

		 

		 

		 



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		 

		Cơ quan lập biểu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 

		 

		 





		Biểu 07b-KKTC

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		 

		 

		 



		Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Tỉnh: …………………………



		ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		(Đơn vị tính diện tích: ha)

		 

		 



		STT

		Tên Tổ chức quản lý, sử dụng đất

		Địa chỉ khu đất

		Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng

		Đất nông nghiệp

		Đất phi nông nghiệp

		Đất chưa sử dụng

		Đất có mặt nước ven biển

		Cấp giấy chứng nhận QSDĐ

		 



		

		

		

		

		Tổng số 

		Đất sản xuất nông nghiệp

		Đất lâm nghiệp

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		Đất làm muối

		Đất nông nghiệp khác

		Tổng số 

		Đất ở

		Đất chuyờn dựng

		Đất nghĩa trang nghĩa địa

		Sông suối và mặt nước chuyên dùng

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		Số lượng giấy chứng nhận QSDĐ

		Diện tích cấp giấy chứng nhận QSDĐ

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

		Đất SXKD phi NN

		đất công cộng

		

		

		

		

		

		

		

		 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)
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		Cơ quan lập biểu

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		Cơ quan ……

		 

		 



		 

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

		 

		 





		UBND tỉnh, TP:..........................


Huyện:.........................................


Xã:.............................................




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KÊ KHAI 


HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC


(Ban hành kèm theo Công văn số 765/BTNMT-ĐKTKĐĐ


 ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 


để dùng cho việc kê khai từng khu đất của từng tổ chức)  


1- Tổ chức kê khai: 


- Tên tổ chức:...............................................................................................................


- Thành lập theo Quyết định số.................................. ngày ..... tháng ..... năm .......... 


của................................................................................................................................


- Địa chỉ tổ chức:.........................................................................................................


......................................................................................................................................


- Loại hình của tổ chức:...............................................................................................


2- Tình hình quản lý, sử dụng đất của tổ chức:


 - Tổng số khu đất tổ chức quản lý sử dụng:................................................................


 - Địa chỉ khu đất kê khai:............................................................................................


......................................................................................................................................


2.1. Chỉ tiêu điều tra theo mục đích sử dụng


		Loại đất

		(Mã LĐ)

		Diện tích theo quyết định giao, cấp


(m2)

		Diện tích theo hiện trạng


(m2)



		Tổng diện tích sử dụng

		

		

		



		1- Đất nông nghiệp 

		NNP

		

		



		    1.1- Đất sản xuất nông nghiệp 

		SXN

		

		



		    1.2- Đất lâm nghiệp 

		LNC

		

		



		    1.3- Đất nuôi trồng thuỷ sản 

		NTS

		

		



		    1.4- Đất làm muối

		LMU

		

		



		    1.5- Đất nông nghiệp khác

		NKH

		

		



		2- Đất phi nông nghiệp 

		PNN

		

		



		    2.1- Đất ở

		OTC

		

		



		    2.2- Đất chuyên dùng

		CDG

		

		



		          2.2.1- Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp 

		CTS

		

		



		          2.2.2- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		

		



		          2.2.3.Đất có mục đích công cộng

		CCC

		

		



		    2.3- Đất nghĩa trang – nghĩa địa

		NTD

		

		



		    2.4- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

		SMN

		

		



		    2. Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		

		



		3- Đất chưa sử dụng

		CSD

		

		



		4- Đất có mặt nước ven biển

		MVB

		

		





2.2. Chỉ tiêu điều tra tình hình sử dụng theo hiện trạng


		Chỉ tiêu điều tra

		(Mã LĐ)

		Diện tích


(m2)

		Sử dụng từ năm



		A- Tổng diện tích 

		

		

		



		   1- Diện tích sử dụng đúng mục đích

		

		

		



		   2- Diện tích cho thuê

		

		

		



		   3- DiÖn tÝch cho m­în

		

		

		



		  4- Diện tích chuyển nhượng trái pháp luật

		

		

		



		  5- Diện tích đang bị lấn chiếm

		

		

		



		  6- Diện tích đang tranh chấp 

		

		

		



		  7- Diện tích sử dụng vào mục đích khác

		

		

		



		   Trong đó: - Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở

		

		

		



		                     - Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi NN

		

		

		



		   8- Diện tích chưa sử dụng

		

		

		



		   Trong đó: - DT đã đưa vào sử dụng nhưng còn hoang hóa

		

		

		



		                  - DT xây dựng, đầu tư chậm theo tiến độ ghi trong DA 

		

		

		



		B- Diện tích lấn chiếm

		

		

		





3. Hình thức quản lý, sử dụng đất: 


3.1. Hình thức được giao, cho thuê sử dụng:


- Diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất:...........................................m2;


- Diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất:.................................................m2;


- Diện tích đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không thu tiền:.......m2;


- Diện tích đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền:..............m2;


- Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả  tiền một lần:......................................m2;


- Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả  tiền hàng năm:..................................m2;


- Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng và tiền đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước:...............................................................................................m2;


- Diện tích đất sử dụng theo hình thức khác:..........................................................m2

3.2. Hình  thức được giao quản lý:..........................................................................m2

4. Hồ sơ, giấy tờ về đất:


- Văn bản giao, cấp đất số:.......................ngày......tháng.....năm............... của............


...........................................................................................; diện tích......................m2.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:.....................
ngày...tháng...năm...............


.........................................................................................; diện tích........................m2.


- Hợp đồng thuê đất số:.................................................
ngày...tháng...năm................


...........................................................................................; diện tích......................m2.


- Các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan:........................................................................


......................................................................................................................................


......................................................................................................................................


5. Nghĩa vụ tài chính đối với khu đất:


- Tiền sử dụng đất:. Số tiền đã nộp:........................... đến năm ..................................

- Tiền thuê đất:


Trả tiền hàng năm:  số tiền đã nộp ............. .......đến năm................................ 


Trả tiền một lần: số tiền đã nộp ........................đến năm.................................

- Thuế chuyển quyền: đã nộp ........................... chưa nộp ..........................................

- Lệ phí trước bạ: đã nộp ............................... ..... chưa nộp.......................................

- Nghĩa vụ tài chính khác:............................................................................................


6- Kiến nghị đề xuất về việc quản lý sử dụng đất của đơn vị


............................................................................................................................


............................................................................................................................


............................................................................................................................


7- Cam kết của tổ chức kê khai: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây.



Tờ kê khai này được lập thành 02 bản, có nội dung như nhau, 01 bản lưu tại tổ chức thực hiện  kê khai và 01 bản gửi về UBND cấp xã nơi có đất của tổ chức.


		

		Ngày..........tháng ....năm 2008


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KÊ KHAI


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








8- Tài liệu về  khu đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên và môi trường:


- Bản trích lục bản đồ địa chính: ......................................................................

- Bản trích đo: .................................................................................................

- Các tài liệu khác: ...........................................................................................

- Nguồn gốc số liệu: .........................................................................................

- Diện tích khu đất trích đo........................m2

- Phương thức xác định ranh giới khu đất:


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI CÓ ĐẤT


..................................................................


..................................................................


..................................................................


Ngày.......tháng.......năm......


CHỦ TỊCH


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Lưu ý: Tổ chức đã nhận Tờ kê khai này phải thực hiện kê khai theo đúng mẫu qui định và gửi lại UBND xã nơi có đất trong thời gian 6 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được tờ khai). Nếu nộp chậm hơn thời gian qui định hoặc không nộp thì Tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


HƯỚNG DẪN


Kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất của tổ chức 



I- Yêu cầu lập Tờ kê khai



- Kê khai rõ ràng, đầy đủ các nội dung của Tờ khai. 



- Tuyệt đối không được tẩy, xoá, kê khai không rõ ràng.



- Số liệu đảm bảo tính chính xác và phù hợp.



- Đính kèm các tài liệu, hồ sơ có liên quan (bản phô tô, có đóng dấu của tổ chức).



- Việc kê khai, xác nhận đảm bảo đúng thẩm quyền quy định.



- Các trang của Tờ kê khai phải đóng dấu giáp lai (dấu của Tổ chức thực hiện kê khai).



- Tất cả các loại hình Tổ chức đều sử dụng chung mẫu Tờ khai này.



II- Hướng dẫn cụ thể việc lập Tờ kê khai


- Góc trên cùng bên trái: Ghi địa chỉ hành chính khu đất đang quản lý, sử dụng. 



1- Tên tổ chức kê khai: Ghi tên đầy đủ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty đang trực tiếp quản lý, sử dụng khu đất (không viết tắt).



- Thành lập: Ghi đầy đủ số hiệu, ngày tháng năm và cấp Quyết định thành lập (mới nhất). 



- Địa chỉ tổ chức kê khai: Ghi đầy đủ số nhà, phố, đường, tổ; xã, quận, huyện, tỉnh. 

- Loại hình của tổ chức: Ghi rõ loại hình hoạt động của Tổ chức phù hợp với Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền (cơ quan hành chính, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp...)


2- Tình hình quản lý, sử dụng đất của tổ chức



- Kê khai tổng số khu đất mà Tổ chức đang quản lý sử dụng.


- Địa chỉ khu đất kê khai: Ghi đầy đủ theo số nhà, đường phố (tổ), phường (xã, thị trấn), quận (huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh), thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh). Một tổ chức kê khai có thể có nhiều khu đất ở các địa chỉ khác nhau, mỗi khu đất phải lập một tờ kê khai.


2.1. Chỉ tiêu điều tra theo mục đích sử dụng


- Tổng diện tích khuôn viên đất (khu đất) được giao quản lý: Ghi tổng diện tích khu đất theo đơn vị tính m2 hiện đang quản lý, sử dụng.


          - Loại đất được giao theo quyết định: Ghi mục đích loại đất được giao theo quyết định.



- Các chỉ tiêu về khu đất: Ghi theo hiện trạng đang quản lý, sử dụng đất chi tiết theo từng mục đích sử dụng và năm đưa vào sử dụng, chỉ kê khai những chỉ tiêu có. Tổng diện tích kê khai của các chỉ tiêu của mục 1, 2, 3 và 4 phải bằng với tổng diện tích khu đất được giao quản lý, sử dụng.  Trường hợp sử dụng đan xen không tách biệt được giữa các mục đích sử dụng đất khác nhau thì ghi theo mục đích sử dụng chính.


        2.2. Chỉ tiêu điều tra tình hình sử dụng theo hiện trạng


Trường hợp có lấn chiếm thì tổng diện tích đất đang sử dụng quản lý bằng tổng diện tích ở mục A và mục B


- Đối với tổ chức đã được giao, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì phải điều tra chỉ tiêu đối với diện tích xây dựng, đầu tư chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm quá quy định theo tiến độ ghi trong dự án. 


3- Hình thức quản lý, sử dụng đất: Ghi theo một trong các hình thức của mẫu, trường hợp trên cùng khuôn viên đất có nhiều hình thức sử dụng khác nhau thì chia tách theo từng hình thức đảm bảo tổng diện tích bằng với tổng diện tích khu đất được giao quản lý, sử dụng (đã kê khai tại mục 2). Trường hợp trên cùng khu đất nhưng do nhiều đơn vị sử dụng thì phải ghi vào chỉ tiêu cuối cùng (Diện tích đất quản lý, sử dụng theo hình thức khác) là Sử dụng chung.


4- Hồ sơ, giấy tờ về đất: Ghi đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý về đất như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đã cấp; Hợp đồng thuê đất... Trường hợp không có giấy tờ thì phải ghi rõ là Không có.



5- Nghĩa vụ tài chính đối với khu đất đã thực hiện: Tiền sử dụng đất đã nộp, tiền thuê đất đã nộp (nộp 1 lần cho nhiều năm hoặc nộp hàng năm), tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, các khoản phí và lệ phí về đất...


6- Kiến nghị đề xuất về việc quản lý, sử dụng đất của  đơn vị

Do tổ chức kê khai tự đề xuất phương án xử lý đối với những diện tích sử dụng không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, chưa sử dụng... và các đề xuất khác để đảm bảo cho việc sử dụng đất hiệu quả hơn phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 


7- Cam kết của tổ chức kê khai



(người đứng đầu tổ chức ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Tờ khai của tổ chức được lập thành 02 bản một bản lưu tại Tổ chức thực hiện kê khai và một bản gửi về UBND cấp xã nơi có đất.



8- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường sau khi trích lục, chỉnh lý trích lục hoặc trích đo phải có trách nhiệm thông báo cho tổ chức biết.



Các tài liệu trích lục, trích đo, các tài liệu có liên quan khác được thông báo, gửi đến tổ chức thực hiện kê khai.



Cơ quan Tài nguyên và Môi trường phải nêu rõ nguồn gốc số liệu mà cơ quan cung cấp.


Phương thức xác định ranh giới khu đất nêu rõ:


+ Khu đất được khoanh vẽ trên loại bản đồ nào (bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ qui hoạch), theo trình tự được cắm mốc ngoài thực địa, được đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất hay chỉ chuyển mốc từ bản đồ ra thực địa, không đo đạc lại mà lập hồ sơ địa chính, giao đất trên cơ sở các mốc ranh giới này.



+ Các phương thức khác.


9- Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có khu đất


Số liệu về diện tích tính theo loại đất của các tổ chức phải được đối chiếu giữa hồ sơ giao đất, cho thuê đất, hồ sơ địa chính, các số liệu kiểm kê trước đây và hiện trạng sử dụng đất trên thực tế.


Nội dung xác nhận:


- Đã điều tra, đối chiếu nội dung kê khai với thực tế




+ Phù hợp.


          + Không phù hợp.


- Chưa kiểm tra, đối chiếu nội dung kê khai với thực tế nhưng thông qua hồ sơ, tài liệu đang quản lý và quá trình quản lý của địa phương để xác nhận nội dung kê khai:


+ Phù hợp.


          + Không phù hợp.


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


